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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 

––––––––––– 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 07/TTr-SNV ngày 05/01/2024. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen 38 tập thể, 60 cá nhân và danh hiệu “Tập thể lao 

động xuất sắc” cho 04 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

yêu nước tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan; các tập thể và cá nhân 

có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.   

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

   + Lưu: VT, NC. 

 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 

 



DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày   /01/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

––––––––––––– 

A. Bằng khen (38 tập thể) 

STT Tên tập thể 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

I Khối thi đua Doanh nghiệp I (28)  

1  Phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang 5.400.000 

2  Phòng Kỹ thuật - Vât tư, Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang 5.400.000 

3  Phòng Chống thất thoát, thất thu, Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang 5.400.000 

4  
Phân xưởng gia công thành phẩm, Nhà máy Giấy Xương Giang, Công 

ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang 
5.400.000 

5  
Phòng Bán hàng xuất khẩu, Nhà máy Giấy Xương Giang, Công ty Cổ 

phần xuất nhập khẩu Bắc Giang 
5.400.000 

6  
Phòng Kho Vận, Nhà máy Giấy Xương Giang, Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu Bắc Giang 
5.400.000 

7  
Ban Quản lý dự án Cụm công nghiệp Việt Nhật, Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu Bắc Giang 
5.400.000 

8  
Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

Bắc Giang 
5.400.000 

9  Xí nghiệp May 1, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc 5.400.000 

10  Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc 5.400.000 

11  
Phòng Kinh doanh Xuất - Nhập khẩu, Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật 

nông nghiệp Bắc Giang 
5.400.000 

12  
Phòng Kinh doanh Vật tư, vận tải, Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật 

nông nghiệp Bắc Giang 
5.400.000 

13  
Chi nhánh Lục Ngạn, Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp 

Bắc Giang 
5.400.000 

14  
Chi nhánh Lạng Giang, Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp 

Bắc Giang 
5.400.000 

15  Phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong 5.400.000 

16  Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong 5.400.000 

17  Xí nghiệp May 3, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong 5.400.000 

18  
Trung tâm Thương mại - Thể thao Lam Sơn, Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Lam Sơn 
5.400.000 

19  
Đội xây dựng dân dụng công nghiệp, Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Lam Sơn 
5.400.000 
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STT Tên tập thể 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

20  Xí nghiệp May 2, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG 5.400.000 

21  Xí nghiệp May 4, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG 5.400.000 

22  Xí nghiệp May 5, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG 5.400.000 

23  
Phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May 

Bắc Giang LGG 
5.400.000 

24  Phòng Cơ điện, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG 5.400.000 

25  Xí nghiệp may 3, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG 5.400.000 

26  Tổ Kho, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG 5.400.000 

27  
Phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc 

Giang BGG 
5.400.000 

28  Phòng Kế hoạch, Công ty TNHH Việt Thắng 5.400.000 

II Khối thi đua Doanh nghiệp II (10)  

29  
Phòng Kế hoạch tổng hợp, Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị 

Bắc Giang 
5.400.000 

30  
Đội Quản lý vận hành điện chiếu sáng, Công ty Cổ phần quản lý công 

trình đô thị Bắc Giang 
5.400.000 

31  Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại Công Minh 5.400.000 

32  Cửa hàng Xăng dầu Song Khê, Công ty TNHH Thương mại Công Minh 5.400.000 

33  
Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thương mại tổng 

hợp Tấn Đạt 
5.400.000 

34  
Phòng Thị trường, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thương mại tổng 

hợp Tấn Đạt 
5.400.000 

35  Phân xưởng Xi măng, Công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc 5.400.000 

36  
Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty TNHH một thành viên khai thác 

công trình thuỷ lợi Bắc Sông Thương 
5.400.000 

37  
Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Việt Yên, Công ty TNHH một 

thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Nam Sông Thương 
5.400.000 

38  
Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Phú Bình, Công ty TNHH một 

thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Nam Sông Thương. 
5.400.000 

Cộng A 205.200.000 
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B. Bằng khen (60 cá nhân) 

STT Họ và tên Địa chỉ, chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

I Khối thi đua Doanh nghiệp I (44)  

1  Ông Trần Đăng Điều 
Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch 

Bắc Giang 
2.700.000 

2  Ông Đặng Đình Bình 
Công nhân Phòng Chống thất thoát, thất thu, 

Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang 
2.700.000 

3  Ông Phan Đình Trọng 
Tổ trưởng Tổ Quản lý Dĩnh Kế, phòng 

Kinh doanh, Công ty Cổ phần nước sạch 

Bắc Giang 

2.700.000 

4  Ông Đào Duy Quý 
Công nhân Phòng Kinh doanh, Công ty 

Cổ phần nước sạch Bắc Giang 
2.700.000 

5  Ông Nguyễn Văn Hiệp 
Công nhân Nhà máy Nước, Công ty Cổ 

phần nước sạch Bắc Giang  
2.700.000 

6  Bà Diêm Thị Lệ 

Nhân viên Phòng Kế toán tài vụ, Nhà 

máy Giấy Xương Giang, Công ty Cổ 

phần xuất nhập khẩu Bắc Giang 

2.700.000 

7  Bà Hán Thị Huyền 

Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu, Nhà 

máy Giấy Xương Giang, Công ty Cổ 

phần xuất nhập khẩu Bắc Giang 

2.700.000 

8  Ông Nguyễn Văn Phương 

Thợ vận hành máy, Phân xưởng Giấy Tissue 

1, Nhà máy Giấy Xương Giang, Công ty Cổ 

phần xuất nhập khẩu Bắc Giang 

2.700.000 

9  Ông Chu Văn Thiện 

Tổ trưởng, Phân xưởng cơ khí, Nhà máy 

giấy Xương Giang, Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu Bắc Giang 

2.700.000 

10  Ông Chu Đình Thăng 

Thợ vận hành máy, Phân xưởng Giấy Văn 

hóa, Nhà máy Giấy Xương Giang, Công ty 

Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang 

2.700.000 

11  Ông Nguyễn Văn Thắng 

Thợ vận hành máy, Phân xưởng Giấy 

Gia công thành phẩm, Nhà máy Giấy 

Xương Giang, Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu Bắc Giang 

2.700.000 

12  Ông Phạm Đức Lợi 

Công nhân Cơ khí, Ban quản lý xây 

dựng, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

Bắc Giang 

2.700.000 

13  Bà Đoàn Thị Phương 

Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính 

tổng hợp, Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu Bắc Giang 

2.700.000 

14  Ông Nguyễn Văn Khanh 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May 

xuất   khẩu Hà Bắc 
2.700.000 

15  Ông Trần Anh Mạnh 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May 

xuất khẩu Hà Bắc 
2.700.000 

16  Ông Nguyễn Công Lực 
Phó Giám đốc Xí nghiệp May 1, Công 

ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc 
2.700.000 
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STT Họ và tên Địa chỉ, chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

17  Ông Đặng Văn Hiệp 
Tổ trưởng cơ điện Chi nhánh Minh Đức, 

Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc 
2.700.000 

18  Ông Nguyễn Khang 
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Công 

ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp 

Bắc Giang 

2.700.000 

19  Ông Nguyễn Văn Phong  
Phòng Kinh doanh vật tư, vận tải, Công 

ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp 

Bắc Giang 

2.700.000 

20  Ông Trần Văn Hải 
Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Sơn 

Động, Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật 

nông nghiệp Bắc Giang 

2.700.000 

21  Ông Vũ Văn Hưng 
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

May xuất khẩu Hà Phong 
2.700.000 

22  Ông Nguyễn Tuấn Sơn 
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

May xuất khẩu Hà Phong 
2.700.000 

23  Ông Tống Văn Tuyên 
Nhân viên cơ điện, Công ty cổ phần May 

xuất khẩu Hà Phong 
2.700.000 

24  Bà Tô Thị Loan 
Trưởng phòng Kỹ thuật Xí nghiệp May 1, 

Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong 
2.700.000 

25  Ông Nguyễn Chí Thanh 

Trưởng phòng Kế hoạch Xí nghiệp May 

2, Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà 

Phong 

2.700.000 

26  Bà Nguyễn Thị Hồng Thương 
Quản đốc Xí nghiệp May 3, Công ty cổ 

phần May xuất khẩu Hà Phong 
2.700.000 

27  Ông Thân Văn Tá                      
Quản đốc Xí nghiệp May 4, Công ty cổ 

phần May xuất khẩu Hà Phong 
2.700.000 

28  Bà Nguyễn Thị Loan 
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại Lam Sơn 
2.700.000 

29  Ông Nguyễn Công Đại 
Nhân viên Kỹ thuật, Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại Lam Sơn 
2.700.000 

30  Ồng Phạm Văn Mạnh 
Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần 

Tổng Công ty May Bắc Giang BGG 
2.700.000 

31  Bà Trần Thị Đoan 
Trưởng phòng Kế hoạch thị trường, 

Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc 

Giang BGG 

2.700.000 

32  Ông Trần Minh Hoàn 
Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, 

Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần 

Tổng Công ty May Bắc Giang BGG 

2.700.000 

33  Bà Nguyễn Thị Chiến 
Tổ trưởng Tổ may 5, Xí nghiệp May 1, 

Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc 

Giang BGG 

2.700.000 
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STT Họ và tên Địa chỉ, chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

34  Bà Thân Thị Mai 
Tổ trưởng Tổ may 20, Xí nghiệp May 2, 

Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc 

Giang BGG 

2.700.000 

35  Bà Hoàng Thị Phượng 
Tổ trưởng Tổ may 37, Xí nghiệp May 3, 

Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc 

Giang BGG 

2.700.000 

36  Bà Hoàng Thị Lụa 
Giám đốc Xí nghiệp May 2, Công ty Cổ 

phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG 
2.700.000 

37  Ông Đặng Thế Thi 
Giám đốc Xí nghiệp May 5, Công ty Cổ 

phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG 
2.700.000 

38  Ông Trương Thái Hòa 
Nhân viên tổ Kho, Công ty Cổ phần 

Tổng Công ty May Bắc Giang LGG 
2.700.000 

39  Bà Nguyễn Thị Thương 
Tổ trưởng tổ May 07, Xí nghiệp May 1, 

Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc 

Giang LGG 

2.700.000 

40  Bà Phùng Thị Thanh 
Tổ trưởng tổ May 59, Xí nghiệp May 3, 

Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc 

Giang LGG 

2.700.000 

41  Bà Hoàng Thị Hồng Thiêm 
Nhân viên phòng QA, Công ty Cổ phần 

Tổng Công ty May Bắc Giang LGG 
2.700.000 

42  Bà Nguyễn Thị Duyên 
Nhân viên phòng Kế hoạch - Thị trường, 

Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc 

Giang LGG 

2.700.000 

43  Bà Nguyễn Thị Lịch 
Nhân viên Kế toán Thuế, Phòng Kế toán, 

Công ty TNHH Việt Thắng 
2.700.000 

44  Ông Nguyễn Văn Đạo 
Đội trưởng Đội xe, Công ty TNHH Việt 

Thắng 
2.700.000 

II Khối thi đua Doanh nghiệp II (16)  

45  Bà Nguyễn Thị Hương   
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý 

công trình đô thị Bắc Giang 
2.700.000 

46  Ông Ngô Quang Sơn 
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý 

công trình đô thị Bắc Giang 
2.700.000 

47  Ông Trần Ngọc Tuấn  
Đội trưởng Đội quản lý vận hành điện 

chiếu sáng, Công ty Cổ phần quản lý 

công trình đô thị Bắc Giang 

2.700.000 

48  Ông Trần Thế Đức 
Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, 

Công ty Cổ phần quản lý công trình đô 

thị Bắc Giang 

2.700.000 

49  Ông Nguyễn Bá Cường 
Đội trưởng Đội quản lý hạ tầng kỹ thuật, 

Công ty Cổ phần quản lý công trình đô 

thị Bắc Giang 

2.700.000 

50  Bà Nguyễn Thị Thái 
Công nhân Đội công viên cây xanh, 

Công ty Cổ phần quản lý công trình đô 

thị Bắc Giang 

2.700.000 
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STT Họ và tên Địa chỉ, chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

51  Ông Luyện Huy Dự 
Công nhân Đội quản lý vận hành điện 

chiếu sáng, Công ty Cổ phần quản lý 

công trình đô thị Bắc Giang 

2.700.000 

52  Bà Nguyễn Thị Nga 
Công nhân Đội môi trường, Công ty Cổ 

phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang 
2.700.000 

53  Ông Nguyễn Xuân Hiến 
Phó Giám đốc Công ty TNHH một 

thành viên khai thác công trình thuỷ lợi 

Bắc Sông Thương 

2.700.000 

54  Ông Ngô Quý Đôn 

Cụm trưởng Cụm thủy nông An Cập, Xí 

nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi 

Hiệp Hoà, Công ty TNHH một thành 

viên khai thác công trình thuỷ lợi Nam 

Sông Thương 

2.700.000 

55  Ông Nguyễn Quốc Sơn 

Cụm trưởng Cụm thủy nông Lăng Trình, 

Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi 

Phú Bình, Công ty TNHH một thành 

viên khai thác công trình thuỷ lợi Nam 

Sông Thương 

2.700.000 

56  Ông Nguyễn Đại Kiện 

Cụm trưởng Cụm thủy nông Thễ - Đá 

Ong, Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ 

lợi Tân Yên, Công ty TNHH một thành 

viên khai thác công trình thuỷ lợi Nam 

Sông Thương 

2.700.000 

57  Ông Nguyễn Việt Hưng 
Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty 

TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết 

Bắc Giang 

2.700.000 

58  Ông Nguyễn Công Minh 
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại 

Công Minh  
2.700.000 

59  Ông Nguyễn Tiến Đạt 
Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Thương mại tổng hợp Tấn Đạt 
2.700.000 

60  Ông Nguyễn Thanh Long 
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông 

Cầu Hà Bắc. 
2.700.000 

Cộng B 162.000.000 
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C. Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" (04): 
 

STT Tên tập thể 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

1 
Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty TNHH một thành viên Xổ số 

kiến thiết Bắc Giang  
2.700.000 

2 
Phòng Kiểm tra, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc 

Giang  
2.700.000 

3 
Chi nhánh Xổ số huyện Lục Nam, Công ty TNHH một thành viên Xổ 

số kiến thiết Bắc Giang  
2.700.000 

4 
Phòng Giao dịch xổ số huyện Việt Yên, Công ty TNHH một thành viên 

Xổ số kiến thiết Bắc Giang./. 
2.700.000 

Cộng C 10.800.000 

 

 Tổng số tiền thưởng (A+B+C) là 378.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám triệu 

đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

–––––––––––––––– 
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